
  UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ TÀI CHÍNH 

Số:          /BC-STC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tây Ninh, ngày          tháng 10 năm 2024 

BÁO CÁO 

Giá thị trường địa phương 9 tháng đầu năm 2024 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

I. Tổng quan tình hình thị trường, giá cả trong kỳ 

1. Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng năm 2024 tăng 3,80% so với 

bình quân cùng kỳ năm trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính 

chỉ có 09 nhóm tăng giá, 01 nhóm giảm giá và 01 nhóm bình ổn, cụ thể như sau: 

- 09 nhóm tăng giá là: hàng ăn, dịch vụ ăn uống (7,16%); Đồ uống và thuốc 

lá (0,57%); Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép (0,25%); Nhóm nhà ở, điện nước, 

chất đốt và VLXD (4,08%); Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình (0,71%); Nhóm 

thuốc và dịch vụ y tế (3,12%); Nhóm giao thông (1,07%); Nhóm giáo dục 

(0,46%); Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác (5,25%);  

- 01 nhóm giảm giá là: nhóm giao thông (giảm 2,76%);  

- 07 nhóm còn lại giữ mức ổn định. 

Chỉ số giá vàng (vàng 99,99%, kiểu nhẫn tròn 1-2 chỉ) tăng 28,69% 

Chỉ số giá đô la Mỹ (loại tờ 50-100 USD) tăng 6,56%  

(Số liệu tổng hợp theo Báo cáo 225/BC-TKG ngày 26/9/2024 của Cục Thống kê) 

2. Diễn biến cụ thể một số mặt hàng chính: 

a) Lương thực: nhìn chung trong 9 tháng đầu năm 2024 giá cả tương đối ổn 

định, chỉ dao động trong thời điểm vào vụ thu hoạch, hiện nay có xu hướng ổn 

định, so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên mức tăng không đáng kể. 

b) Thực phẩm: nhìn chung trong Quý III năm 2024 biến động tăng so với kỳ 

trước do ảnh hưởng chi phí nguyên liệu đầu vào tăng, thức ăn chăn nuôi tăng liên 

tục, ản hưởng dịch bệnh và tăng theo lương tối thiểu vùng. 

c) Nhóm vật tư nông nghiệp: so với cùng kỳ năm giá cả tương đối ổn đinh. 

(Số liệu tổng hợp theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

d) Vật liệu xây dựng: tương đối ổn định so với cùng kỳ năm trước. 

(Số liệu tổng hợp theo báo cáo của Sở Xây dựng) 

đ) Chất đốt: tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. 

e) Nhiên liệu: giá xăng, dầu tăng so với cùng kỳ năm trước. 

g) Giá và và đô la Mỹ: 
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- Giá vàng: thay đổi liên tục theo giá thế giới, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 

trước.  

- Đô la Mỹ: tỷ giá hạch toán đồng Việt Nam với đô la Mỹ thay đổi liên tục 

theo giá thế giới, tăng so với cùng kỳ năm trước. 

(Phụ lục kèm theo) 

II. Đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá: 

1. Công tác quản lý nhà nước về giá trong kỳ 

- Tham mưu thực hiện báo cáo tình hình giá thị trường địa phương trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh gửi Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính theo đúng quy định. 

- Trong 9 tháng đầu năm 2024, Sở Tài chính phối hợp có ý kiến về phương 

án giá đối với các sở, ngành có liên quan làm cơ sở cho các sở, ngành trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định, cụ thể: 

+ Phối hợp Sở Công thương đối với Kế hoạch bình ổn thị trường một số mặt 

hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 

2025;  

+ Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai, thực hiện điều 

tra chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất thóc vụ Hè Thu năm 2024; 

+ Tham mưu Lãnh đạo Sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đối với đơn giá xử 

lý rác thải sinh hoạt của Công ty cổ phần công nghệ môi trường Tây Ninh;  

+ Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với mức giá cây 

trồng để bồi thường khi nhà nước thu hồi đất đối với cây trồng không có trong 

Bảng giá bồi thường quy định tại Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND và Quyết 

định số 02/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

+ Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với Phương án giá 

sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ ngày 

01/01/2024 đến hết ngày 31/6/2024; 

+ Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh đối với giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi áp dụng trên 

địa bàn tỉnh Tây Ninh từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024; 

+ Tham mưu và trình Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, thực hiện Thông tư số 

29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 Quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự 

báo giá thị trường và kinh phí đảm bảo cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo 

giá thị trường; 

+ Phối hợp Sở Xây dựng đối với Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật 

kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; 

+ Phối hợp Sở Y tế về đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế 

trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; 
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+ Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Phương án khung giá 

các loại rừng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; 

+ Tham mưu Lãnh đạo Sở đề nghị các sở, ngành có liên quan báo cáo, rà 

soát giá tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh làm cơ sở xây dựng Bảng giá tính 

thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 

20/5/2024 của Bộ Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo chỉ đạo. 

+ Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Phương án đơn giá 

rừng trồng thay thế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; 

+ Phối hợp Sở Xây dựng trong đối với giá vật liệu xây dựng thông báo theo 

định kỳ hàng tháng; 

+ Phối hợp với các sở công thương và cá sở, ban, ngành theo dõi tình hình 

diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh đối với các mặt hàng thiết yếu theo 

quy định; 

+ Tổ chức định giá tài sản trong tố tụng hình sự theo đề nghị của cơ quan 

cảnh sát điều tra công an tỉnh Tây Ninh; 

+ Tham mưu Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh về thẩm 

định hồ sơ xác định giá đất cụ thể do Sở Tài nguyên và Môi trường trình; 

+ Tếp nhận hồ sơ kê khai giá theo quy định. 

- Nhìn chung, tình hình hàng hóa trên thị trường cơ bản ổn định, nguồn cung 

hàng hóa vẫn đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, không xảy ra tình trạng thiếu 

hàng, sốt giá, chưa phát hiện hiện tượng đầu cơ, găm hàng hay tăng giá bất hợp 

lý giá cả một số mặt hàng thiết yếu. 

2. Phương hướng 3 tháng cuối năm 2024: 

 - Tiếp tục thực hiện báo cáo tình hình giá thị trường địa phương trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh gửi về Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính. 

- Tiếp tục phối hợp với các sở công thương và cá sở, ban, ngành theo dõi tình 

hình diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh đối với các mặt hàng thiết yếu 

theo quy định. 

- Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan trong công tác 

quản lý nhà nước về giá, phương án giá hành hóa, dịch vụ theo đúng quy định 

hiện hành.  

- Tiếp tục tổ chức định giá tài sản trong tố tụng hình sự theo đề nghị của cơ 

quan cản sát điều tra công an tỉnh Tây Ninh. 

- Tiếp tục tham mưu Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh về 

thẩm định hồ sơ xác định giá đất cụ thể do Sở Tài nguyên và Môi trường trình. 

- Tiếp tục phối hợp Sở Xây dựng thông báo giá vật liệu xây dựng theo định 

kỳ hàng tháng. 

- Tiếp tục tiếp nhận hồ sơ kê khai giá theo quy định. 
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III. Dự báo diễn biến mặt bằng 3 tháng cuối năm 2024: 

Dự báo diễn biến giá thị trường trong tháng 3 cuối năm 2024 có xu hướng 

tăng do nhu cầu mua sắm vào dịp cuối năm, hiện trên thị trường có lượng hàng 

hóa dồi dào, đa dạng và có nhiều chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu mua 

sắm của người dân. 

Kính chuyển Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá) tổng hợp./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- Bộ Tài chính; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Cục Quản lý giá; 

- UBND tỉnh Tây Ninh 

- Lưu: VT, QLG&DN. 
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